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Câu 1 (2,0 điểm)

1. Rút gọn biểu thức 
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2. Tìm điều kiện của 
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 để biểu thức 
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3. Giải hệ phương trình: 
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Câu 2 (2,5 điểm) 
1. Rút gọn biểu thức: 
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  (với 
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2. Cho phương trình: 
[image: image8.wmf]2
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  (m là tham số).

a)  Giải phương trình (1) với m = 1.
b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm 
[image: image9.wmf]12
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 thỏa mãn 
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Câu 3 (1,0 điểm): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tại một phòng thi có 24 thí sinh dự thi môn Toán. Các thí sinh đều làm bài trên tờ giấy thi của mình do giám thị phát. Sau khi thu bài của thí sinh giám thị coi thi đếm được tổng số tờ giấy thi là 39 tờ. Hỏi trong phòng thi đó có bao nhiêu thí sinh làm bài 1 tờ giấy thi, bao nhiêu thí sinh làm bài 2 tờ giấy thi? Biết rằng mỗi thí sinh chỉ làm bài 1 tờ hoặc 2 tờ giấy thi.
Câu 4 (3,5 điểm) 
1. Cho đ​ường tròn (O) và điểm M ở bên ngoài đ​ường tròn. Vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đ​ường tròn (A và B là các tiếp điểm). 

a) Chứng minh: Bốn điểm A, B, O, M cùng thuộc một đường tròn.
 



b) Gọi H là giao điểm của OM và AB. Vẽ đường kính AE của đường tròn (O). EH cắt đường tròn (O) tại D (D khác E). Tia MD  cắt đường tròn (O) tại điểm C (C khác D). Chứng minh AC // MO.

2. Một bể nước hình trụ có bán kính đáy là 0,5 m, chiều cao 1,2 m. Một máy bơm bơm nước vào bể (chưa có nước), mỗi phút được 20 lít nước. Sau khi bơm được 45 phút thì người ta tắt máy bơm. Hỏi nước đã bị tràn bể hay chưa? Vì sao?
Câu 5 (1,0 điểm) 
a) Tìm các cặp số nguyên (x; y) sao cho 
[image: image11.wmf]22
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b) Cho các số thực dương 
[image: image12.wmf]x, y

 thỏa mãn 
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
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………………Hết…………………
	Họ và tên thí sinh: ……………………….......…….     Số báo danh:……….………...….…

Họ tên, chữ kí của giám thị 1:…..…………………   Giám thị 2:…..……..…..…..……….
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	Câu 1

(2,0 điểm)
	1. (0,5 điểm)
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	2. (0,5 điểm)

	
	Biểu thức 
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 có nghĩa khi và chỉ khi 
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	3. (1,0 điểm)
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	Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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	Câu 2

(2,5 điểm)
	1. (0,5 điểm)
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	2. (2,0 điểm)
	

	
	a. (1,0 điểm)
	

	
	Thay m = 1 vào phương trình: 
[image: image29.wmf]2
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ta được: 
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	Có a – b + c = 1 – (– 2) + (– 3) = 0 
Nên phương trình (2) có hai nghiệm: 
[image: image31.wmf]12
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	Vậy m = 1 thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt: 
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	b. 1,0 điểm)
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nên phương trình 
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 luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
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	Theo hệ thức Vi-ét thì: 
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	Ta có: 
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    (thỏa mãn điều kiện 
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Vậy 
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 thỏa mãn yêu cầu đề bài.
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	Câu 3

(1,0 điểm)
	Gọi số thí sinh làm bài 1 tờ giấy thi là x (thí sinh, x
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      số thí sinh làm bài 2 tờ giấy thi là y (thí sinh, y 
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	Do phòng thi đó có 24 thí sinh nên x + y = 24 (1)
	0,25

	
	Vì sau khi thu bài của thí sinh giám thị coi thi đếm được tổng số tờ giấy thi là 39 tờ giấy thi nên x + 2y = 39 (2)
	0,25

	
	Từ (1) và (2) có hệ phương trình: 
[image: image48.wmf]24
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Giải hệ phương trình được: 
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	Đối chiếu điều kiện x = 9, y = 15 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy có 9 thí sinh làm bài 1 tờ giấy thi và có 15 thí sinh làm bài 2 tờ giấy thi.
	0,25

	Câu 4

(3,5 điểm)
	1. (2,5 điểm)

	
	Vẽ hình

[image: image50.png])






	

	
	a) (1,25 điểm)

	
	Vì MA là tiếp tuyến của (O) nên  
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	Vì MB là tiếp tuyến của (O) nên  
[image: image53.wmf]MBOB
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	Vì 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image56.wmf]Þ

 A, B cùng thuộc đường tròn đường kính OM.
	0,5
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 Bốn điểm A, B, O, M cùng thuộc đường tròn đường kính OM.
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	b) (1,25 điểm)

	
	  Chứng minh MO là trung trực của AB nên 
[image: image58.wmf]MOAB
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 tại H 
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	Vì 
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 là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O) nên 
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Xét đường tròn (O) có 
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	mà hai góc này ở vị trí so le trong nên suy ra AC // MO.
	0,25

	
	2. (1,0 điểm)

	
	Thể tích của bể nước đó là:  V =
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 0,942 (m3) 
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	Sau 45 phút bơm được số lít nước là: 20.45 = 900 (lít)

Vì 900 < 942 nên sau khi bơm được sau 45 phút  rồi tắt máy bơm thì nước chưa bị tràn bể.
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	Câu 5

(1,0 điểm)
	a) (0,5 điểm)
	

	
	Cách 1:
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Mà 
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	Giải tìm được 2 cặp số nguyên (x; y) là: (3; 1); (3; -2).
	

	
	Cách 2:
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	- Với y = -2 thì tìm được x = 3.

- Với y = -1 thì không có số nguyên x thỏa mãn.

- Với y = 0 thì không có số nguyên x thỏa mãn.

- Với y = 1 thì tìm được x = 3.

Vậy có 2 cặp số nguyên (x; y) là: (3; 1); (3; -2).
	0,25

	
	b) (0,5 điểm)
Với x, y > 0 và x + y = 4, ta có:
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Do đó: 
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	Dấu “=” xảy ra khi: 
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Lưu ý:

      - Lời giải chỉ trình bày tóm tắt, học sinh trình bày hoàn chỉnh, lý luận chặt chẽ mới cho điểm tối đa.

     - Học sinh có thể trình bày nhiều cách giải khác nhau nếu đúng thì cho điểm tương ứng.
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